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TUẦN 20, TIẾT20
BÀI 12:     QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN
I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC

1. Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, được nhà nước thừa nhận, nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc.
2. Quy định pháp luật nước ta về hôn nhân:
 2a. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện nay (HS tự đọc)

 2b. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
· Kết hôn:
· Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ18 tuổi trở lên.

· Không vi phạm những điều pháp luật cấm

· Việc kết hôn do nam nữ tự nguyện, không ép buộc, cưỡng ép hoặc cản trở.
· Quyền và nghĩa vụ của vợ và chồng:
· Bình đẳng, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt.

· Tôn trọng danh dự, nhân phẩm, nghề nghiệp của nhau.

 II. BÀI TẬP

1. Bài tập 3 sgk/43: Hãy nêu những hậu quả xấu do nạn tảo hôn gây ra mà em biết (đối với người tảo hôn, gia đình của họ và đối với cộng đồng).

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
2. Bài tập 6 sgk/44: Bình mới 16 tuổi nhưng mẹ Bình đã ép gả Bình cho một người nhà giàu ở xã bên. Bình không đồng ý thì bị mẹ đánh và cứ tổ chức cưới, bắt Bình về nhà chồng.

· Việc làm của mẹ Bình là đúng hay sai? Vì sao?

· Cuộc hôn nhân này có được pháp luật thừa nhận không? Vì sao?

· Bình có thể làm gì đê thoát khói cuộc hôn nhân đó?
................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH

................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
TUẦN 21, TIẾT 21
BÀI 13             QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ ĐÓNG THUẾ
I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1.  Kinh doanh là hoạt động sản xuất, dịch vụ trao đổi hàng hóa nhằm thu lại lợi nhuận.

  - Tự do kinh doanh: Được lựa chọn:

· Hình thức tổ chức kinh tế

· Ngành nghề

· Quy mô kinh doanh

=>Phải tuân theo quy định của pháp luật và chịu sự quản lí của nhà nước.

2. Thuế là một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách của nhà nước để chi tiêu cho những công việc chung.

  -  Tác dụng của thuể
· Ổn định thị trường

· Điều chỉnh cơ cấu kinh tế

· Góp phần phát triển kinh tế

 3.  Trách nhiệm công dân (HS tự đọc)
II. BÀI TẬP

1. Bài tập 1 sgk/47: Hãy kể tên một số hoạt động kinh doanh mà em biết?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
2. Bài tập 2 skg/47:  Trong giấy phép kinh doanh của bà H có 8 loại hàng, nhưng Ban quản lí thị trường kiểm tra thấy trong cửa hàng của bà có bán tới 12 loại hàng. Theo em, bà H có vi phạm quy định về kinh doanh không? Nếu có thì đó là vi phạm gì?
................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
TUẦN 22, TIẾT 22
BÀI 14                  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN              
  I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC

1. Khái niệm lao động: Hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải, vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội gọi là lao động.
  -  Vai trò lao động:
· Là hoạt động chủ yếu, quan trọng nhất của con người

· Là nhân tố quyết định sự tồn tại, phát triển của xã hội.

2. Quyền và nghĩa vụ lao động
· Quyền lao động:

· Công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động để học nghề, tìm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội, đem lại thu nhập.

· Nghĩa vụ lao động:

· Tự nuôi sống bản thân, gia đình

· Tạo ra của cải, vật chất, tinh thần duy trì, phát triển đất nước.

II. BÀI TẬP

1. Bài tập 4 sgk/51: Hãy cho biết ý kiến của em về hai quan niệm dưới đây và giải thích vì sao:
a) Lao động là hoạt động sử dụng sức lao động để tạo ra thu nhập.

b) Chỉ những hoạt động tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội mới là lao động.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
2. Bài tập 5 sgk/51: Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngay từ giờ em cần phải làm gì?
................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 23, TIẾT 23
BÀI                                                ÔN TẬP
I. NỘI DUNG KIẾN THỨC ÔN TẬP 
BÀI 12: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân

· Hôn nhân là gì?
· Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân

Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

· Khái niệm kinh doanh và quyền tự do kinh doanh

· Thuế là gì? Tác dụng của thuế

Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
· Lao động là gì?
· Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân

II. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
TUẦN 25, TIẾT 25
BÀI 15  VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÍ CỦA CÔNG DÂN

I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC

1. Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

2. Các loại vi phạm pháp luật:
· Vi phạm pháp luật hình sự

· Vi phạm pháp luật dân sự

· Vi phạm pháp luật hành chính

· Vi phạm kỉ luật

3. Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ mà các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do nhà nước quy định.

4. Trách nhiệm công dân
· Chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật

· Đấu tranh với các hành vi việc làm vi phạm pháp luật.

II. BÀI TẬP

1. Bài tập 3 sgk/56: Do muốn có tiền tiêu xài, Nam - học sinh lớp 9 (14 tuổi), đã nhận lời chuyển một gói hàng lớn để lấy tiền. Trên đường đi đưa hàng Nam đã bị các chú công an kiểm tra và phát hiện trong gói hàng có ma tuý. Các chú công an đã giữ Nam lại.

Theo em, trong các ý kiến sau đây, ý kiến nào là đúng? Vì sao?

a) Nam sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự, vì vận chuyển ma tuý là phạm tội;

b)  Nam không phải chịu trách nhiệm hình sự vì ít tuổi;

c)  Nam không phải chịu trách nhiệm hình sự, vì bị lừa, khi nhận chuyển gói hàng không biết có ma tuý ở trong.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................
2. Bài tập 4 skg/56:  Tú (14 tuổi - Học sinh lớp 9) ngủ dậy muộn nên mượn xe máy của bố để đi học. Qua ngã tư gặp đèn đỏ, Tú không dừng lại, phóng vụt qua và chẳng may va vào ông Ba - người đang đi đúng phần đường của mình, làm cả hai cùng ngã và ông Ba bị thương nặng.

Hãy nhận xét hành vi của Tú. Nêu các vi phạm pháp luật mà Tú đã mắc và trách nhiệm của Tú trong sự việc này.

................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ TUẦN 26, TIẾT 26
BÀI 16                     QUYỀN THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC,

QUẢN LÝ XÃ HỘI CỦA CÔNG DÂN

I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC

1. Thế nào là quyền tham quản lý nhà nước và xã hội:  Mục 2.1 sgk/58 ( HS tự đọc )
2. Phương thức thực hiện:
· Trực tiếp: Tự mình tham gia các công việc thuộc về quản lí nhà nước, xã hội.

· Gián tiếp: Thông qua đại biểu của nhân dân để họ kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

3. Ý nghĩa
· Đảm bảo cho công dân có quyền làm chủ, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và quản lí đất nước.

· Công dân có trách nhiệm tham gia các công việc của nhà nước, xã hội để đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

II. BÀI TẬP

1. Bài tập 4 sgk/60: Em cùng các bạn trong nhóm hãy thảo luận và góp ý kiến cho nhà trường và Ban dân số, gia đình và trẻ em ở địa phương về các vấn đề có liên quan đến trẻ em. Ví dụ: Làm thế nào để bảo đảm quyền vui chơi giải trí của trẻ em? Làm thế nào để trẻ em lang thang cơ nhỡ được học tập? Cần làm gì để xây dựng và bảo đảm môi trường giáo dục tốt xung quanh trường học? (Hay bất kì vấn đề nào em thấy là cần thiết và có ích cho trẻ em).

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Bài tập 5 sgk/60 : Trong dịp tổng kết các hoạt động về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của Ban dân số, gia đình và trẻ em phường, bạn Vân - một học sinh lớp 9, rất muốn tham gia ý kiến về các quyền của trẻ em nhưng lại băn khoăn không hiểu mình có được tham gia góp ý kiến không ?
Theo em, Vân có được quyển tham gia góp ý kiến không ? Vì sao ? Vân có thể tham gia ý kiến bằng cách nào ? Việc tham gia góp ý của Vân thể hiện quyền gì của công dân ?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
TUẦN 27, TIẾT 27
BÀI 17                                  NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC
I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC

1. Khái niệm:
· Bảo vệ tổ quốc là bảo vệ độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

· Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc là những việc mà người nông dân phải thực hiện để góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
· Hình thức bảo vệ Tổ quốc:
· Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân.

· Thực hiện nghĩa vụ quân sự

· Thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

· Bảo đảm trật tự an ninh xã hội.

2. Tại sao phải bảo vệ Tổ quốc?
· Non sông, đất nước Việt Nam là do ông cha ta đã bao đời đổ mồ hôi, xương máu khai phá, bồi đắp mới có được.

· Hiện nay vẫn còn có nhiều thứ thế lực thù địch đang âm mưu thôn tính, phá hoại Tổ  quốc ta.

3. Trách nhiệm của học sinh:
· Ra sức học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức.

· Rèn luyện sức khỏe, luyện tập quân sự.

· Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự an ninh trong trường học và nơi cư trú.

· Sẵn sàng làm nghĩa vụ quân sự, đồng thời tích cực vận động người khác thực hiện nghĩa vụ quân sự.

 II. BÀI TẬP

1. Bài tập 2 sgk/65: Hãy nêu những việc em và các bạn có thể làm để thực hiện trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
2. Tình huống: Nhà Hoà có hai anh em. Anh trai Hoà vừa có giấy gọi nhập ngũ đợt này. Hay tin, mẹ Hoà không muốn xa con nên buồn bã, khóc lóc và muốn tìm mọi cách để xin cho anh ở lại.

Nếu em là bạn Hoà, em sẽ làm gì? Vì sao?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
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TUẦN 28, TIẾT 28
BÀI 18           SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ TUÂN THEO PHÁP LUẬT
I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC

1. Khái niệm:
· Sống có đạo đức là suy nghĩ, hành động theo những chuẩn mực đạo đức xã hội.

· Tuân theo pháp luật là sống và hành động theo các quy định của pháp luật.

2. Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật:
· Sống có đạo đức là phải tuân thủ theo pháp luật và ngược lại việc sống tuân theo pháp luật cũng được thực hiện theo một số giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội.

3. Ý nghĩa:
· Là điều kiện để con người phát triển, tiến bộ trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, được mọi người kính trọng.

· Là điều kiện để xây dựng gia đình hạnh phúc, thúc đẩy xã hội phát triển.

4. Trách nhiệm công dân, học sinh
· Cần thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá hành vi của bản thân trong việc sống có đạo được và tuân theo pháp luật.
II. BÀI TẬP
1. Bài tập 5 sgk/68: Trên đường đi học về, Thanh và Hà gặp một phụ nữ đang bị công an rượt đuổi. Chị ta dúi vào tay Thanh một gói hàng và nói nhỏ: “Giấu giúp chị, tí nữa chị xin lại và hậu tạ các em. Số điện thoại của chị đây”.

· Nếu là Thanh và Hà, em sẽ xử lí tình huống trên như thế nào? Vì sao?

· Em có nhận xét gì về việc làm củạ người phụ nữ trong tình huống trên?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 2. Bài tập 6 sgk/68:   Bản thân em và tập thể lớp còn có những biểu hiện nào chưa tốt so với yêu cầu giáo dục đạo đức và pháp luật? Hãy đề ra biện pháp khắc phục những thiếu sót đó.

................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
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